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TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP 

ĐỢT 4_NĂM 2020 

1.  Thời gian:     giờ     ngày 22/12/2020 

2.  Địa điểm: Phòng Trưởng Khoa CNTT 

3.  Nội dung: Xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH16DTA, DH16DTB, DH16DTC, 

DH15DTA, DH15DTB, DH15DTC, DH14DTA, DH14DTB, DH13DT, DH12DT. 

4.  Thành phần Hội đồng xét tốt nghiệp: 

1/ TS. Phạm Văn Tính – Trưởng Khoa : Chủ tịch Hội đồng   

2/ ThS. Lê Phi Hùng – Phó Trưởng Khoa : Phó Chủ tịch Hội đồng   

3/ Võ Tấn Toàn – Bí thư Đoàn Thanh niên : Uỷ viên   

4/ Đỗ Thị Yến Nhi– Giáo vụ Khoa : Thư ký Hội đồng   

Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ – Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín 

chỉ của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; kết quả học tập của SV do Phòng Đào tạo cung cấp; 

đơn xin hoãn xét TN của sinh viên. 

Hội đồng thống nhất: 

1. DH16DTA: 

Tổng số SV: 71  

Số SV đã TN: 19  

Số SV buộc thôi học: 2 QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 4  

Số SV còn lại chưa TN: 46  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH16DTA 16130288 Nguyễn Lâm Anh  

2 DH16DTA 16130615 Ngô Nhật Tiến  

3 DH16DTA 16130553 Trần Viết Sơn  

4 DH16DTA 16130546 Tô Thanh Sang  

STT Lớp Sĩ số Đã TN
Thôi 

học

Chuyển 

lớp
Chưa TN

Xét TN 

đợt này
Còn lại

1 DH16DTA 71 19 2 50 4 46

2 DH16DTB 66 15 5 46 1 45

3 DH16DTC 61 22 39 1 38

4 DH15DTA 51 24 3 24 1 23

5 DH15DTB 57 33 3 21 1 20

6 DH15DTC 49 23 3 23 1 22

7 DH14DTA 75 48 8 19 1 18

8 DH14DTB 67 38 6 23 3 20

9 DH13DT 118 86 9 23 0 23

10 DH12DT 190 117 60 1 12 1 11

Tổng 805 425 99 1 280 14 266
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 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH16DTA 16112588 Huỳnh Tấn Kiệt T9/2024  

2 DH16DTA 16130282 Lê Thành An T9/2024  

3 DH16DTA 16130287 Nguyễn Đức Anh T9/2024  

4 DH16DTA 16130294 Huỳnh Thế Bảo T9/2024  

5 DH16DTA 16130298 Bùi Thị Bến T9/2024  

6 DH16DTA 16130308 Nguyễn Huy Cường T9/2024  

7 DH16DTA 16130310 Phan Quốc Cường T9/2024  

8 DH16DTA 16130325 Hồ Thị Đẹp T9/2024  

9 DH16DTA 16130327 Võ Thị Như Diệu T9/2024  

10 DH16DTA 16130332 Nguyễn Văn Dũ T9/2024  

11 DH16DTA 16130348 Nguyễn Thị Hồng Gấm T9/2024  

12 DH16DTA 16130349 Đỗ Hoàng Giang T9/2024  

13 DH16DTA 16130352 Lê Thị Hà T9/2024  

14 DH16DTA 16130379 Nguyễn Hiếu T9/2024  

15 DH16DTA 16130382 Phạm Đức Hiếu T9/2024  

16 DH16DTA 16130395 Bạch Tuấn Hợp T9/2024  

17 DH16DTA 16130431 Trần Gia Lâm T9/2024  

18 DH16DTA 16130432 Lương Thị Lan T9/2024  

19 DH16DTA 16130437 Đỗ Thị Yến Linh T9/2024  

20 DH16DTA 16130442 Phạm Văn Linh T9/2024  

21 DH16DTA 16130458 Ngô Minh Mẫn T9/2024  

22 DH16DTA 16130459 Nguyễn Tôn Mẫn T9/2024  

23 DH16DTA 16130463 Bùi Dương Khả Minh T9/2024  

24 DH16DTA 16130472 Nguyễn Hải Nam T9/2024  

25 DH16DTA 16130481 Trần Đình Nghị T9/2024  

26 DH16DTA 16130484 Nguyễn Phước Nghiệp T9/2024  

27 DH16DTA 16130494 Huỳnh Đăng Nguyện T9/2024  

28 DH16DTA 16130542 Nguyễn Thị Tuyết Sa T9/2024  

29 DH16DTA 16130545 Nguyễn Bá Sang T9/2024  

30 DH16DTA 16130552 Phú Văn Sơn T9/2024  

31 DH16DTA 16130557 Nguyễn Minh Tài T9/2024  

32 DH16DTA 16130560 Trần Thanh Tài T9/2024  

33 DH16DTA 16130568 Mai Thanh Tân T9/2024  

34 DH16DTA 16130569 Huỳnh Hữu Quốc Thái T9/2024  

35 DH16DTA 16130578 Hồ Quang Thành T9/2024  

36 DH16DTA 16130582 Lê Nguyễn Như Thảo T9/2024  

37 DH16DTA 16130585 Trương Thị Thu Thảo T9/2024  

38 DH16DTA 16130594 Đỗ Quang Thịnh T9/2024  

39 DH16DTA 16130605 Đinh Quốc Thái T9/2024  

40 DH16DTA 16130618 Nguyễn Bá Hữu Tín T9/2024  

41 DH16DTA 16130630 Võ Minh Trọng T9/2024  

42 DH16DTA 16130636 Nguyễn Quang Trường T9/2024  

43 DH16DTA 16130648 Trần Thanh Tuấn T9/2024  

44 DH16DTA 16130652 Lê Thanh Tuyên T9/2024  

45 DH16DTA 16130657 Trần Thị Tú Uyên T9/2024  

46 DH16DTA 16154101 Trần Bình Trọng T9/2024  
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2. DH16DTB: 

Tổng số SV: 66  

Số SV đã TN: 15  

Số SV buộc thôi học: 5 QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 45  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH16DTB 16130646 Phạm Quang Tuấn  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH16DTB 16130283 Nguyễn Quốc An T9/2024  

2 DH16DTB 16130293 Đinh Hoàng Bảo T9/2024  

3 DH16DTB 16130309 Phạm Hùng Cường T9/2024  

4 DH16DTB 16130311 Phùng Quốc Cường T9/2024  

5 DH16DTB 16130313 Trần Văn Dân T9/2024  

6 DH16DTB 16130318 Đặng Trần Đạt T9/2024  

7 DH16DTB 16130323 Trần Đạt T9/2024  

8 DH16DTB 16130358 Trần Thị Ngọc Hân T9/2024  

9 DH16DTB 16130363 Trần Thị Hồng Hạnh T9/2024  

10 DH16DTB 16130373 Hồ Thanh Hiệp T9/2024  

11 DH16DTB 16130375 Bùi Minh Hiếu T9/2024  

12 DH16DTB 16130380 Nguyễn Trung Hiếu T9/2024  

13 DH16DTB 16130392 Trịnh Mạnh Hoàng T9/2024  

14 DH16DTB 16130393 Hoàng Thị Cẩm Hồng T9/2024  

15 DH16DTB 16130409 Nguyễn Đức Huy T9/2024  

16 DH16DTB 16130416 Nguyễn Thị Thu Huyền T9/2024  

17 DH16DTB 16130421 Lê Phan Đăng Khoa T9/2024  

18 DH16DTB 16130425 Nguyễn Hà Kiên T9/2024  

19 DH16DTB 16130428 Võ Văn Kiệt T9/2024  

20 DH16DTB 16130429 Phạm Thị Trúc Lam T9/2024  

21 DH16DTB 16130433 Phạm Văn Lanh T9/2024  

22 DH16DTB 16130434 Vỏ Kim Lanh T9/2024  

23 DH16DTB 16130439 Ngô Thị Mỹ Linh T9/2024  

24 DH16DTB 16130441 Phạm Bùi Hoàng Linh T9/2024  

25 DH16DTB 16130443 Trần Hữu Linh T9/2024  

26 DH16DTB 16130450 Nguyễn Bá Ngũ Luân T9/2024  

27 DH16DTB 16130453 Đào Hoài Lưu T9/2024  

28 DH16DTB 16130482 Hồ Tấn Nghĩa T9/2024  

29 DH16DTB 16130495 Ngô Văn Nhân T9/2024  

30 DH16DTB 16130511 Nguyễn Phạm Long Phi T9/2024  

31 DH16DTB 16130515 Nguyễn Đình Phong T9/2024  

32 DH16DTB 16130530 Dương Ngọc Quí T9/2024  

33 DH16DTB 16130538 Lê Thanh Quyền T9/2024  

34 DH16DTB 16130544 Đoàn Ngọc Sang T9/2024  

35 DH16DTB 16130549 Châu Văn Sơn T9/2024  
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36 DH16DTB 16130558 Phạm Đức Tài T9/2024  

37 DH16DTB 16130566 Nguyễn Nhật Tâm T9/2024  

38 DH16DTB 16130572 Nguyễn Xuân Thái T9/2024  

39 DH16DTB 16130577 Phạm Quốc Thanh T9/2024  

40 DH16DTB 16130600 Trần Nguyễn Anh Thông T9/2024  

41 DH16DTB 16130612 Bùi Thủy Tiên T9/2024  

42 DH16DTB 16130645 Nguyễn Văn Tuấn T9/2024  

43 DH16DTB 16130649 Hoàng Nhật Tường T9/2024  

44 DH16DTB 16130655 Lê Trang Thảo Uyên T9/2024  

45 DH16DTB 16130663 Ngô Thị Cẩm Viên T9/2024  

3. DH16DTC: 
Tổng số SV: 61  

Số SV đã TN: 22  

Số SV buộc thôi học: 4 QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 34  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH16DTC 16130460 Trương Công Mẫn  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH16DTC 16130281 Lê Hoàng An T9/2024  

2 DH16DTC 16130284 Đỗ Quang Ấn T9/2024  

3 DH16DTC 16130286 Lê Đức Anh T9/2024  

4 DH16DTC 16130315 Phạm Hồng Công Danh T9/2024  

5 DH16DTC 16130319 Lương Thành Đạt T9/2024  

6 DH16DTC 16130322 Nguyễn Văn Đạt T9/2024  

7 DH16DTC 16130374 Trương Song Hiệp T9/2024  

8 DH16DTC 16130384 Võ Văn Hiếu T9/2024  

9 DH16DTC 16130400 Trần Minh Hùng T9/2024  

10 DH16DTC 16130407 Huỳnh Phương Gia Huy T9/2024  

11 DH16DTC 16130417 Ngô Văn Huynh T9/2024  

12 DH16DTC 16130423 Nguyễn Thanh Khôi T9/2024  

13 DH16DTC 16130424 Nguyễn Gia Khương T9/2024  

14 DH16DTC 16130449 Nguyễn Hoàng Long T9/2024  

15 DH16DTC 16130461 Tô Thanh Mến T9/2024  

16 DH16DTC 16130464 Lê Anh Minh T9/2024  

17 DH16DTC 16130497 Nguyễn Thiện Nhân T9/2024  

18 DH16DTC 16130498 Võ Nguyễn Hữu Nhân T9/2024  

19 DH16DTC 16130499 Huỳnh Trọng Nhật T9/2024  

20 DH16DTC 16130522 Nguyễn Văn Phụng T9/2024  

21 DH16DTC 16130527 Hoàng Trọng Quân T9/2024  

22 DH16DTC 16130537 Võ Thị Hồ Quyên T9/2024  

23 DH16DTC 16130540 Lê Văn Quyết T9/2024  

24 DH16DTC 16130551 Nguyễn Đức Sơn T9/2024  

25 DH16DTC 16130554 Ngô Thị Yến Sum T9/2024  
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26 DH16DTC 16130579 Phạm Bùi Tuấn Thành T9/2024  

27 DH16DTC 16130589 Nguyễn Đình Thi T9/2024  

28 DH16DTC 16130610 Nguyễn Đông Thức T9/2024  

29 DH16DTC 16130616 Nguyễn Thành Tiến T9/2024  

30 DH16DTC 16130617 Nguyễn Trần Tiến T9/2024  

31 DH16DTC 16130640 Bùi Triệu Minh Tuấn T9/2024  

32 DH16DTC 16130642 Huỳnh Trọng Tuấn T9/2024  

33 DH16DTC 16130660 Nguyễn Châu Vi T9/2024  

34 DH16DTC 16130670 Đoàn Bá Vũ T9/2024  

4. DH15DTA: 

Tổng số SV: 51  

Số SV đã TN: 24  

Số SV buộc thôi học/tạm dừng/chuyển lớp: 2 

1 

QĐ96 ngày 14/1/2020 

QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 23  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH15DTA 15130061 Trần Đình Hòa  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH15DTA 15130009 Trương Nguyễn Đức Anh T9/2023  

2 DH15DTA 15130013 Phạm Văn Cảnh T9/2023  

3 DH15DTA 15130018 Vũ Như Chương T9/2023  

4 DH15DTA 15130021 Trần Ngọc Cường T9/2023  

5 DH15DTA 15130024 Trần Văn Đăng T9/2023  

6 DH15DTA 15130026 Trần Quốc Đạo T9/2023  

7 DH15DTA 15130028 Phạm Thành Đạt T9/2023  

8 DH15DTA 15130062 Lê Thanh Hoài T9/2023  

9 DH15DTA 15130091 Trần Minh Linh T9/2023  

10 DH15DTA 15130108 Nguyễn Phương Kiều Ngân T9/2023  

11 DH15DTA 15130119 Mai Thế Nguyễn T9/2023  

12 DH15DTA 15130126 Nguyễn Kiên Nhẫn T9/2023  

13 DH15DTA 15130144 Nguyễn Thanh Phương T9/2023  

14 DH15DTA 15130145 Trương Minh Phương T9/2023  

15 DH15DTA 15130156 Nguyễn Long Sơn T9/2023  

16 DH15DTA 15130158 Phạm Hoàng Sơn T9/2023  

17 DH15DTA 15130161 Tạ Văn Sỹ T9/2023  

18 DH15DTA 15130169 Ngô Hồng Thái T9/2023  

19 DH15DTA 15130176 Trần Quang Thiện T9/2023  

20 DH15DTA 15130195 Nguyễn Minh Tiến T9/2023  

21 DH15DTA 15130199 Trần Bảo Trân T9/2023  

22 DH15DTA 15130216 Đặng Anh Tuấn T9/2023  

23 DH15DTA 15130223 Vương Thanh Tùng T9/2023  
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5. Lớp DH15DTB: 

Tổng số SV: 57  

Số SV đã TN: 33  

Số SV buộc thôi học/tạm dừng/chuyển lớp: 1 

2 

 

QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 20  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH15DTB 15130185 Nguyễn Thị Anh Thư  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH15DTB 15130011 Âu Đình Bảo T9/2023  

2 DH15DTB 15130025 Trần Quang Đạo T9/2023  

3 DH15DTB 15130029 Phạm Văn Đạt T9/2023  

4 DH15DTB 15130035 Lê Huỳnh Đức T9/2023  

5 DH15DTB 15130038 Trần Anh Dũng T9/2023  

6 DH15DTB 15130041 Tạ Thị Mỹ Duyên T9/2023  

7 DH15DTB 15130042 Trần Thị Mỹ Duyên T9/2023  

8 DH15DTB 15130046 Trần Thanh Hải T9/2023  

9 DH15DTB 15130050 Nguyễn Công Hậu T9/2023  

10 DH15DTB 15130051 Nguyễn Công Hậu T9/2023  

11 DH15DTB 15130094 Đinh Công Luân T9/2023  

12 DH15DTB 15130127 Phạm Anh Nhật T9/2023  

13 DH15DTB 15130133 Hồ Lê Thu Oanh T9/2023  

14 DH15DTB 15130154 Nguyễn Đình Sơn T9/2023  

15 DH15DTB 15130162 Nguyễn Hửu Tài T9/2023  

16 DH15DTB 15130167 Nguyễn Văn Tân T9/2023  

17 DH15DTB 15130178 Nguyễn Phúc Thịnh T9/2023  

18 DH15DTB 15130183 Ngô Lâm Anh Thư T9/2023  

19 DH15DTB 15130207 Nguyễn Văn Trọng T9/2023  

20 DH15DTB 15130238 Lê Nguyễn Triều Vương T9/2023  

6. Lớp DH15DTC: 

Tổng số SV: 49  

Số SV đã TN: 23  

Số SV buộc thôi học/tạm dừng/chuyển lớp: 3 QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 22  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH15DTC 15130204 Võ Văn Trí  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH15DTC 15130016 Tạ Thị Kim Chi T9/2023  
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2 DH15DTC 15130043 Phạm Thanh Hà T9/2023  

3 DH15DTC 15130045 Nguyễn Thanh Hải T9/2023  

4 DH15DTC 15130052 Nguyễn Tấn Hậu T9/2023  

5 DH15DTC 15130055 Phạm Thị Hiền T9/2023  

6 DH15DTC 15130057 Phạm Minh Hiển T9/2023  

7 DH15DTC 15130084 Phạm Quốc Thạch Lam T9/2023  

8 DH15DTC 15130107 Lê Thị Thu Ngân T9/2023  

9 DH15DTC 15130114 Nguyễn Thị Thảo Nguyên T9/2023  

10 DH15DTC 15130115 Nguyễn Văn Nguyên T9/2023  

11 DH15DTC 15130125 Nguyễn Trọng Nhân T9/2023  

12 DH15DTC 15130139 Lê Hoàng Phúc T9/2023  

13 DH15DTC 15130147 Nguyễn Thị Trúc Phượng T9/2023  

14 DH15DTC 15130151 Trần Ai Quốc T9/2023  

15 DH15DTC 15130155 Nguyễn Hải Sơn T9/2023  

16 DH15DTC 15130168 Nguyễn Ngọc Tạo T9/2023  

17 DH15DTC 15130172 Lưu Duy Thanh T9/2023  

18 DH15DTC 15130177 Lê Văn Thịnh T9/2023  

19 DH15DTC 15130205 Lê Thị Mai Trinh T9/2023  

20 DH15DTC 15130211 Nguyễn Quang Trường T9/2023  

21 DH15DTC 15130218 Nguyễn Hoàng Tuấn T9/2023  

22 DH15DTC 15130233 Đinh Ngọc Vũ T9/2023  

7. Lớp DH14DTA: 

Tổng số SV: 75  

Số SV đã TN: 48  

Số SV buộc thôi học/tạm dừng/chuyển lớp: 7 

1 

QĐ1526 2019, QĐ96 2020 

QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 18  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH14DTA 14130107 Phan Nguyễn Thành Tài  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH14DTA 14130002 Nguyễn Ngọc Quốc An T9/2022  

2 DH14DTA 14130006 Nguyễn Trương Quốc Anh T9/2022  

3 DH14DTA 14130007 Võ Cao Anh T9/2022  

4 DH14DTA 14130009 Lê Vũ Chương T9/2022  

5 DH14DTA 14130011 Võ Minh Cường T9/2022  

6 DH14DTA 14130012 Nguyễn Tấn Danh T9/2022  

7 DH14DTA 14130026 Đặng Quốc Hào T9/2022  

8 DH14DTA 14130027 Diệp Trường Hải T9/2022  

9 DH14DTA 14130039 Đoàn Văn Hòa T9/2022  

10 DH14DTA 14130050 Nguyễn Chiêu Kha T9/2022  

11 DH14DTA 14130052 Hồ Lâm Lai T9/2022  

12 DH14DTA 14130062 Nguyễn Vũ Luân T9/2022  

13 DH14DTA 14130094 Đỗ Hoàng Phúc T9/2022  
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14 DH14DTA 14130095 Nguyễn Thị Hoài Phụng T9/2022  

15 DH14DTA 14130112 Nguyễn Thế Thanh Thảo T9/2022  

16 DH14DTA 14130116 Lê Minh Thắng T9/2022  

17 DH14DTA 14130130 Phạm Chính Tín T9/2022  

18 DH14DTA 14130143 Nguyễn Minh Tuấn T9/2022  

8. Lớp DH14DTB: 
Tổng số SV: 67  

Số SV đã TN: 38  

Số SV buộc thôi học/tạm 

 dừng/chuyển lớp: 

3 

3 

QĐ1526 ngày 6/6/2019 

QĐ 2134 ngày 5/8/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 3  

Số SV còn lại chưa TN: 20  

 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH14DTB 14130344 Nguyễn Trung Tính  

2 DH14DTB 14130375 Nguyễn Lê Lan Vi  

3 DH14DTB 14130182 Nguyễn Thị Ngọc Dương  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH14DTB 14130166 Tạ Phạm Minh Chương T9/2022  

2 DH14DTB 14130177 Ngô Trí Dũng T9/2022  

3 DH14DTB 14130204 Nguyễn Thanh Hải T9/2022  

4 DH14DTB 14130212 Trần Thị Thu Hiền T9/2022  

5 DH14DTB 14130218 Nguyễn Việt Hoài T9/2022  

6 DH14DTB 14130219 Vũ Đức Hoàn T9/2022  

7 DH14DTB 14130220 Đồng Danh Học T9/2022  

8 DH14DTB 14130224 Hồ Sỹ Huy T9/2022  

9 DH14DTB 14130244 Trần Văn Kiệt T9/2022  

10 DH14DTB 14130252 Dương Tiến Lộc T9/2022  

11 DH14DTB 14130258 Huỳnh Kiều Khánh Ly T9/2022  

12 DH14DTB 14130262 Lê Văn Nam T9/2022  

13 DH14DTB 14130268 Nguyễn Thị Hải Ngoại T9/2022  

14 DH14DTB 14130285 Lê Thừa Hoàng Phúc T9/2022  

15 DH14DTB 14130292 Đoàn Phước T9/2022  

16 DH14DTB 14130297 Nguyễn Xuân Quốc T9/2022  

17 DH14DTB 14130298 Đỗ Anh Quốc T9/2022  

18 DH14DTB 14130318 Phạm Thanh Thảo T9/2022  

19 DH14DTB 14130323 Hoàng Đức Thắng T9/2022  

20 DH14DTB 14130385 Nguyễn Thị Như Hảo T9/2022  
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9. Lớp DH13DT 

Tổng số SV: 118  

Số SV đã TN: 86  

Số SV buộc thôi học: 3 

2 

1 

3 

QĐ 4113 ngày 6/12/2018 

QĐ4114 ngày 6/12/2018 

QĐ1960 ngày 2/7/2018 

QĐ96 ngày 14/1/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 0  

Số SV còn lại chưa TN: 23  

 Danh sách SV chưa TN: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH13DT 13130002 Đào Thị Thu Ánh T9/2021  

2 DH13DT 13130010 Ngô Xuân Dũng T9/2021  

3 DH13DT 13130014 Hồ Thị Mỹ Hạnh T9/2021  

4 DH13DT 13130018 Võ Minh Hiền T9/2021  

5 DH13DT 13130044 Nguyễn Duy Linh T9/2021  

6 DH13DT 13130068 Nông Văn Phú T9/2021  

7 DH13DT 13130088 Lương Diệp Thịnh T9/2021  

8 DH13DT 13130111 Nguyễn Tuấn Vũ T9/2021  

9 DH13DT 13130135 Lê Đăng Thành Công T9/2021  

10 DH13DT 13130154 Nguyễn Huỳnh Gia Đạt T9/2021  

11 DH13DT 13130156 Trần Thế Đông T9/2021  

12 DH13DT 13130205 Lê Sĩ Đăng Khoa T9/2021  

13 DH13DT 13130212 Nguyễn Trọng Kính T9/2021  

14 DH13DT 13130238 Lê Cao Nghĩa T9/2021  

15 DH13DT 13130260 Nguyễn Thị Hồng Phương T9/2021  

16 DH13DT 13130269 Vũ Lưu Quỳnh T9/2021  

17 DH13DT 13130275 Nguyễn Văn Thiên Tài T9/2021  

18 DH13DT 13130286 Nguyễn Minh Thanh T9/2021  

19 DH13DT 13130314 Lê Chí Toản T9/2021  

20 DH13DT 13130317 Nguyễn Văn Trà T9/2021  

21 DH13DT 13130322 Nguyễn Văn Trình T9/2021  

22 DH13DT 13130344 Nguyễn Minh Tú T9/2021  

23 DH13DT 13130350 Trần Thị Ngọc Vân T9/2021  

10. Lớp DH12DT 

Tổng số SV: 190  

Số SV đã TN: 117  

Số SV chuyển lớp: 1 CD13TH 

Số SV buộc thôi học: 3 

43 

3 

2 

3 

6 

QĐ 1170 ngày 22/6/2016 

QĐ 78 ngày 10/01/2017 

QĐ 2255 ngày 8/8/2017 

QĐ 4114 ngày 6/12/2017 

QĐ 1960 ngày 2/7/2018 

QĐ 96 ngày 14/1/2020 

Số SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 1  

Số SV còn lại chưa TN: 11  
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 Danh sách SV đủ điều kiện xét TN đợt này: 

Stt Lớp MSSV Họ tên Ghi chú 

1 DH12DT 12130350 Võ Thành Duy  

 Danh sách SV chưa TN  (Đề nghị xóa tên do hết thời gian tối đa) 

Stt Lớp MSSV Họ tên Thời hạn Ghi chú 

1 DH12DT 12130025 Võ Hoàng Tâm T9/2020  

2 DH12DT 12130049 Nguyễn Thanh Cảnh T9/2020  

3 DH12DT 12130073 Nguyễn Hữu T9/2020  

4 DH12DT 12130157 Nguyễn Minh Nhã T9/2020  

5 DH12DT 12130164 Đào Gia Kỳ T9/2020  

6 DH12DT 12130167 Hồ Thị Dịu Hiền T9/2020  

7 DH12DT 12130233 Võ Minh Trung T9/2020  

8 DH12DT 12130238 Nguyễn Đức Minh T9/2020  

9 DH12DT 12130250 Đỗ Thị Thanh Hương T9/2020  

10 DH12DT 12130324 Bùi Tiến Viển T9/2020  

11 DH12DT 12130326 Hồ Quốc Khánh T9/2020  
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